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HUYỆN NAM ĐÔNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:  59    /KH-UBND                        Nam Đông, ngày 31 tháng 12  năm 2013
KẾ HOẠCH
Phát triển Nông lâm ngư nghiệp năm 2014

Nhằm cụ thể hóa các Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông lâm ngư nghiệp năm 2014, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Chỉ tiêu:
1. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 315,5 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 1,1% so với năm 2013. 
2. Sản lượng lương thực có hạt 4.250- 4.350 tấn, trong đó thóc 3.400-3.500 tấn, ngô 850 tấn.

3. Chú trọng cải tạo vườn, giá trị sản xuất vườn bình quân đạt 27,5-28,0 triệu đồng/ha/năm. Ổn định diện tích cao su hiện có, khai thác 2.100ha, sản lượng mủ nước đạt 7.000 tấn.
4. Ổn định đàn bò 2.450 con, đàn trâu 1.600 con; đàn lợn 12.000 con, trong đó đàn lợn nái 1.400 con; đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm từ 120.000 con trở lên; phát triển ngành nuôi ong mật, nuôi cá lồng.
5. Trồng rừng kinh tế từ 150-200ha, trồng mây dưới tán rừng; trồng tre lấy măng 50ha trở lên.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Nhiệm vụ:
a) Sản xuất lương thực có hạt

Tập trung thâm canh cây lúa nước với diện tích gieo cấy 700ha, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 3.500 tấn. Cơ cấu giống chủ lực là các loại giống X21, Xi23 và Khang Dân (vụ Đông Xuân), PC6, Khang Dân, DV108 (vụ Hè Thu). Tỷ lệ diện tích sử dụng giống lúa xác nhận đạt 90% trở lên; diện tích đầu tư đủ phân bón đạt trên 95%, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, chủ động phòng trừ bệnh hại lúa không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Tiếp tục thực hiện sản xuất giống lúa xác nhận tại địa phương theo chủ trương xã hội hóa giống lúa; quy hoạch các điểm sản xuất giống lúa ở các xã định canh định cư; cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống lúa cho các hộ gia đình và giám sát thực hiện; UBND xã chỉ đạo trao đổi giống lúa giữa các hộ nông dân đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người sản xuất giống lúa và các hộ nông dân ở địa phương. Khảo nghiệm các giống lúa mới để lựa chọn giống phù hợp cho những năm sản xuất tiếp theo. Phát động phong trào thâm canh, bón phân, phòng trừ sâu bệnh; tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân nâng cao ý thức thâm canh; phục vụ cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp đến tận thôn bản. Thực hiện tốt chính sách miễn thủy lợi phí cho nông dân, công tác điều tiết nguồn nước; tích cực chống hạn, chủ động chuyển đổi cây trồng ở các vùng không chủ động được nguồn nước. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người trồng lúa.
Chuyển đổi diện tích đất trồng hoa màu hiệu quả thấp, đất lúa thiếu nước sang trồng ngô. Diện tích trồng ngô cả năm 230ha, trong đó vụ Đông Xuân 156ha, vụ Hè Thu 74ha. Thực hiện các biện pháp thâm canh, phấn đấu năng suất bình quân đạt 35 tấn/ha, sản lượng đạt 850 tấn.
b) Phát triển kinh tế vườn
Điều tra rà soát toàn bộ vườn nhà, rà soát diện tích, cây trồng, hiệu quả các loại cây trồng, định hướng phát triển kinh tế vườn theo hướng xây dựng vườn có giá trị cao ở các xã có điều kiện (Hương Lộc, Hương Phú, Hương Hòa, Thị trấn); xây dựng vườn có giá trị, bền vững ở các xã định canh định cư.

Chỉ đạo trồng cây ngắn ngày kết hợp cây dài ngày; tập trung cây trồng ngắn ngày gồm chuối các loại, dứa, đậu các loại và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Cây dài ngày gồm sầu riêng (xã có điều kiện), cam chanh các loại, mít, tre lấy măng.

Phát động phong trào làm vườn 3 đợt/năm, tập trung lực lượng hướng dẫn nhân dân làm vườn, tích cực trồng cây họ đậu để cải tạo đất; vận động làm phân hữu cơ. Tiếp tục khảo nghiệm, đánh giá một số cây trồng để phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển vườn nhà.
c) Cây cao su
Khôi phục những diện tích cây cao su bị gãy đỗ do bão; đẩy mạnh công tác chăm sóc, bón phân để nâng cao chất lượng vườn cây; phát động chiến dịch vận động nông dân bón phân, chăm sóc cao su 2 đợt/năm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; thực hiện bón phân tập trung, đồng loạt. (dự kiến đợt 1 từ 15/2-15/3/2014 và đợt 2 từ 15/8-15/9/2014). 

 Tăng cường hướng dẫn, đào tạo nghề cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh, khai thác cao su, đánh mủ đông đảm bảo chất lượng; phấn đấu có 90% số hộ khai thác đúng kỹ thuật. Chủ động dự báo tình hình bệnh xảy ra trên cây cao su, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tỉa cành, tạo tán; trồng cây chắn gió để nâng cao khả năng chịu gió, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Khuyến khích phát triển doanh nghiệp, đại lý cung ứng phân bón cho nông dân bằng chính sách về hỗ trợ mặt bằng xây dựng trụ sở công ty, đại lý; hỗ trợ thực hiện đúng cam kết hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp và hộ nông dân.

d) Chăn nuôi, thủy sản:

Tập trung chỉ đạo, vận động bà con chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo, không để trâu bò chết do rét và thiếu thức ăn; thực hiện chăn nuôi theo hướng bán thâm canh, gắn chăn nuôi với trồng trọt, nhất là đối với kinh tế vườn. Duy trì việc phối tinh nhân tạo và đực nhảy trực tiếp để phấn đấu tỷ lệ bê lai sinh ra đạt 95%, không để tái phát bệnh lở mồm long móng, dịch tai xanh, dich tả lợn. 
Chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo hướng trang trại, gia trại. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình, khuyến khích mở rộng các gia trại, trang trại, kết hợp với với đầu tư hầm khí Biogas nhằm bảo vệ môi trường và tạo chất đốt, tiết kiệm chi tiêu gia đình. 
Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, sản xuất hàng hóa; khuyến khích đầu tư các đối tượng nuôi đặc sản để tăng thu nhập. Đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi gà thả vườn; sử dụng có hiệu quả các lò ấp đã đầu tư, hỗ trợ. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các dịch bệnh ở gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm.
Mở rộng diện tích ao hồ, nuôi cá lồng ở các vùng có điều kiện; tranh thủ lợi thế, tiềm năng về rừng để phát triển mạnh nghề nuôi ong, phấn đấu tăng số hộ nuôi ong khoảng 40 hộ với quy mô từ 30-50 đàn/hộ, thành lập các tổ hợp tác nuôi ong, nâng tổng đàn lên khoảng 1.500-1.700 đàn, nuôi theo hướng di chuyển đàn theo mùa vụ để giảm chi phí thức ăn, phấn đấu sản lượng mật từ 50-60 tấn. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Thử nghiệm mô hình nuôi ong chất lượng cao, mật ong sạch đáp ứng nhu cầu của thị trường.

e) Lâm nghiệp
Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thâm canh nâng cao giá trị hiệu quả rừng trồng; quản lý, cung ứng giống có chất lượng, trồng rừng thâm canh; khai thác đến đâu trồng lại đến đó. Quy hoạch diện tích trồng rừng, phân bổ đất đai, giao đất cho hộ gia đình trồng rừng ở các xã còn quỹ đất. Chỉ đạo hoàn thành việc trồng rừng đối với diện tích cao su kém hiệu quả đã có quyết định chuyển đổi sang trồng rừng ở xã Thượng Lộ, Thượng Nhật. Khuyến khích thành lập vườn ươm cây giống có chất lượng; làm tốt công tác quản lý giống để nâng cao chất lượng rừng trồng.
Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án làm giàu rừng giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ quản lý rừng sau khi giao; xây dựng các mô hình hiệu quả sau giao rừng, tổ chức kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình đẩy mạnh làm giàu rừng bằng các cây bản địa có hiệu quả.
2. Các giải pháp chủ yếu
- Tuyên truyền vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua: Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao tính tự lực tự cường, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi trong nông dân, đặc biệt ở các xã định canh, định cư. Xây dựng chuyên mục nông nghiệp- nông thôn trên hệ thống truyền thanh và truyền hình huyện để tuyên truyền chủ trương, chính sách về nông nghiệp - nông thôn; tuyên truyền các điển hình tiến tiến trong phong trào lao động sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc sản xuất…
- Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp: Rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp huyện, cấp xã đến năm 2020 và định hướng đến 2030; bao gồm quy hoạch đất phục vụ nông nghiệp, quy hoạch các loại hình phát triển nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hệ thống thủy nông và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất: Chú trọng nguồn lực của nhân dân; tranh thủ các dự án đầu tư xây dựng mô hình như nguồn vốn sản xuất Chương trình nông thôn mới, nguồn vốn 135, dự án BCC, WB3. Bố trí vốn thực hiện Đề án phát triển nông lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015.
- Củng cố tổ chức chỉ đạo nông nghiệp cấp xã: Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ ngành nông nghiệp.  Hoàn thiện mô hình Ban nông nghiệp xã (do lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm cán bộ phụ trách nông nghiệp xã, cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thủy nông, kiểm lâm địa bàn); Xây dựng quy chế hoạt động của Ban nông nghiệp xã, có chương trình, kế hoạch hoạt động, giao ban nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn ở cơ sở.

- Nâng cao năng lực giảm nhẹ thiên tai, rủi ro trong nông nghiệp: Tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển giao các kỹ thuật, hạn chế thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Hạn chế gãy đỗ cây cao su bằng biện pháp tỉa cành, tạo tán, trồng cây chắn gió; sử dụng máng che mưa đối với cây cao su để hạn chế bệnh.

- Xây dựng Tổ hợp tác: Tiếp tục xây dựng các Tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp các xã còn lại, chú trọng các tổ có điều kiện như Tổ hợp tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, Tổ hợp tác quản lý rừng tự nhiên...

- Đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất: Tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống đường giao thông đến các vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, nông sản; ưu tiên đầu tư ở các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật và Thượng Long, Hương Phú. Đầu tư sửa chữa hệ thống thủy lợi hiện có, kiên cố hóa kênh mương để nâng cao năng lực tưới tiêu. 

III. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng chương trình công tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011-2015.

- Trạm Khuyến nông lâm ngư: Chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, vận động nông dân đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

- UBMTTQ VN huyện và các đoàn thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

- UBND các xã, thị trấn: Lập kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi, có chỉ tiêu và giải pháp thiết thực, củng cố mạng lưới chỉ đạo sản xuất ở cơ sở; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở phục vụ phát triển sản xuất./.
Nơi nhận:                                                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                         
- UBND tỉnh;                                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Ban TV Huyện uỷ;
                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND huyện;




    
- CT, các PCT UBND huyện;



                 

- UBND các xã, thị trấn;

- Các ban, ngành liên quan;




Đã ký
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